
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Lịch sử Đảng CS Việt Nam LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

3 Tin học đại cương LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

4 Tâm lý học đại cương LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

5 Thống kê toán học LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

6 Công tác đoàn đội LT G 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

7 LL&PPGD Bơi lội TH GYQ 60 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

8 LL&PPGD Thể thao chuyên ngành 3 TH G 75 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

9 Giáo dục học đại cương LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

10 Phương pháp nghiên cứu khoa học LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

11 Quản lý hành chính nhà nước LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

12 Đo lường thể thao LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

13 Giao tiếp sư phạm LT G 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

14 LL&PPGD Thể thao chuyên ngành 4 TH G 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 T1 T2

15 LL&PPGD Cờ vua TH G 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

16 LL&PPGD Cầu lông TH G 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

17 Thực tập nghiệp vụ lần 1 LT GHYQ 135 5

Ghi chú:

NGÀNH: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CÁC MÔN HỌC
Tháng 4/2027 Tháng 6/2027

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIẾN TRÌNH HỌC TẬP NĂM HỌC 2026 - 2027
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH KHÓA ĐẠI HỌC: 61
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Tháng 7/2027Tháng 2/2027   Tuần

HK
LT/TH

Thực tập

N
G

H
Ỉ T

Ế
T

 N
G

U
Y

Ê
N

 Đ
Á

N

Tháng 12/2026 Tháng 5/2027
NGÀNH Số 

tiết
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PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

(Đã Ký)

TS. Trần Trung

PHÒNG ĐÀO TẠO
Bắc Ninh, ngày 15 tháng  07 năm 2026PGS.TS. ĐỖ HỮU TRƯỜNG

(Đã Ký)

BAN GIÁM HIỆU



32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Lịch sử Đảng CS Việt Nam LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

3 Tâm lý học đại cương LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

4 Thống kê toán học LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

5 Sinh lý TDTT 1 LT GHYQ 30 3 2 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

6 LL&PPHL Bơi lội TH H 60 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

7 LL&PPHL Thể thao chuyên ngành 3 TH H 75 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

8 Giáo dục học đại cương LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

9 Sinh lý TDTT 2 LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

10 Quản lý hành chính nhà nước LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

11 Đo lường thể thao LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

12 LL&PPHL Thể thao chuyên ngành 4 TH H 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 T1 T2

13 LL&PPHL Cử tạ TH H 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

14 LL&PPHL Bóng chuyền TH H 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

15 Thực tập nghiệp vụ lần 1 LT GHYQ 135 5

Ghi Chú:
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(Đã Ký)

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

PGS.TS. ĐỖ HỮU TRƯỜNG

Tháng 3/2027Tháng 11/2026 Tháng 1/2027Tháng 9/2026 Tháng 2/2027 Tháng 5/2027

Bắc Ninh, ngày 15 tháng  07 năm 2026
PHÒNG ĐÀO TẠO

Tháng 10/2026

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIẾN TRÌNH HỌC TẬP NĂM HỌC 2026 - 2027
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH KHÓA ĐẠI HỌC: 61

(Đã Ký)

Tháng 12/2026

HUẤN LUYỆN THỂ THAO

TS. Trần Trung

   Tuần

HK

Tháng 8/2026

NGÀNH:



32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 lịch sử Đảng CS Việt Nam LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

3 Tâm lý học đại cương LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

4 Thống kê toán học LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

5 Sinh lý TDTT 1 LT GHYQ 45 3 2 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

6 LL&PPGD Bơi lội TH GYQ 60 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

7 Kinh tế TDTT 1 LT Q 30 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1 T2

8 Quản lý TDTT quần chúng LT Q 30 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1 T2

9 Quản lý TDTT giải trí 1 LT Q 45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 T1 T2

10 Giáo dục học đại cương LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

11 Quản lý hành chính nhà nước LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

12 Sinh lý TDTT 2 LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

13 Đo lường thể thao LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

14 LL&PPGD Bóng chuyền TH GYQ 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

15 Kinh tế TDTT 2 LT Q 30 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1 T2

16 Quản lý truyền thông thể thao LT Q 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

17 Quản lý TDTT giải trí 2 LT Q 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

18 Thực tập nghiệp vụ lần 1 LT GHYQ 135 5

Ghi Chú:

Tháng 7/2027

Thực tập

Tháng 8/2026
TT CÁC MÔN HỌC LT/TH NGÀNH Số 
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Tháng 12/2026 Tháng 1/2027 Tháng 2/2027Tháng 9/2026 Tháng 6/2027

TS. Trần Trung

BAN GIÁM HIỆU

(Đã Ký)

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

PGS.TS. ĐỖ HỮU TRƯỜNG Bắc Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2026
PHÒNG ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ TDTT
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIẾN TRÌNH HỌC TẬP NĂM HỌC 2026 - 2027

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH KHÓA ĐẠI HỌC: 61 NGÀNH:

Tháng 10/2026Tháng 11/2026 Tháng 5/2027
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Tháng 3/2027 Tháng 4/2027



32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Lịch sử Đảng CS Việt Nam LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 2 4 4 4 T1 T2

3 Tâm lý học đại cương LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

4 Thống kê toán học LT GHYQ 30 3 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

5 LL&PPGD Bơi lội TH GYQ 60 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

6 Sinh lý TDTT 1 LT GHYQ 30 3 2 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

7 Xoa bóp bấm huyệt LT Y 45 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1 T2

8 Giáo dục học đại cương LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

9 Quản lý hành chính nhà nước LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

10 Sinh lý TDTT 2 LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

11 Đo lường thể thao LT GHYQ 30 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

12 LL&PPGD Bóng rổ TH GYQ 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

13 LL&PPGD Quần vợt TH Y 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

14 Xoa bóp trị liệu LT Y 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

15 Thực tập nghiệp vụ lần 1 LT GHYQ 135 5

Ghi Chú:

Tháng 7/2027

Thực tập

   Tuần
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Tháng 8/2026

BAN GIÁM HIỆU
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(Đã Ký)

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

PGS.TS. ĐỖ HỮU TRƯỜNG Bắc Ninh, ngày 15 tháng  07 năm 2026
PHÒNG ĐÀO TẠO

Y SINH HỌC TDTT

Tháng 9/2026 Tháng 10/2026 Tháng 12/2026 Tháng 5/2027

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIẾN TRÌNH HỌC TẬP NĂM HỌC 2026 - 2027
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH KHÓA ĐẠI HỌC: 61 NGÀNH:
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